


THUẬT NGỮ CƠ BẢN 

 “Bảo hiểm là một chế độ cam kết bồi thường về mặt kinh tế, trong đó người được bảo hiểm 

phải đóng góp một khoản tiền gọi là phí bảo hiểm cho đối tượng được bảo hiểm theo các 

điều kiện bảo hiểm đã được quy định, còn người bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường những 

tổn thất của đối tượng bảo hiểm do các rủi ro đã bảo hiểm gây ra.” 

 Ðối tượng bảo hiểm (Subject matter insured): Là đối tượng mà vì nó người ta phải ký kết 

hợp đồng bảo hiểm. 

 Trị giá bảo hiểm (Insurance value): Là trị giá của tài sản và các chi phí hợp lý khác có liên 

quan như phí bảo hiểm, cước phí vận tải, lãi dự tính. 

 Số tiền bảo hiểm (Insurance amount): Là số tiền mà người được bảo hiểm kê khai và 

được người bảo hiểm chấp nhận. Số tiền bảo hiểm có thể nhỏ hơn, bằng hoặc lớn hơn giá 

trị bảo hiểm.  

  Phí bảo hiểm (Insurance Premium): Là khoản tiền mà người được bảo hiểm phải trả cho 

người bảo hiểm để đối tượng bảo hiểm của mình được bảo hiểm. 

 Tỷ lệ phí bảo hiểm (Insurance rate): là một tỷ lệ phần trăm nhất định thường do các công 

ty bảo hiểm công bố. Xác suất xảy ra rủi ro càng lớn thì tỷ lệ phí bảo hiểm càng cao. 

 Rủi ro (Risk): Là những đe dọa nguy hiểm mà con người không lường trước được, là 

nguyên nhân gây nên tổn thất cho đối tượng bảo hiểm. Ví dụ như: Tàu mắc cạn, đắm, cháy, 

đâm và, chiến tranh, đình công... 

 Tổn thất (Loss, Average, Damage): Là sự mất mát, hư hại do rủi ro gây nên. Ví dụ: Tàu bị 

đắm làm hàng bị ướt/hư hỏng/mất. 

 

 

 

 

 

 



PHÂN LOẠI RỦI RO 

 Là rủi ro được bảo hiểm trong 

những điều kiện bảo hiểm hàng 

hóa thông thường như A, B, C.  

 Rủi ro thông thường gồm: Rủi ro 

mắc cạn, chìm đắm, cháy, đâm 

và, ném hàng xuống biển, mất 

tích, và các rủi ro phụ như rách, 

vỡ, gỉ, bẹp, cong vênh, hấp hơi, 

mất mùi, lây hại, lây bẩn, và đập 

và hàng hóa khác, nước mưa, 

hành vi ác ý, trộm, cắp, cướp, 

móc cẩu. 

 

 

RỦI RO THÔNG THƯỜNG RỦI RO PHẢI BH RIÊNG 

 Là những rủi ro loại trừ đối 

với bảo hiểm hàng hải. Ðó là 

các rủi ro đặc biệt, phi hàng 

hải như chiến tranh, đình 

công. 

 Các rủi ro này chỉ được bảo 

hiểm nếu có mua riêng, mua 

thêm. Khi chỉ mua bảo hiểm 

hàng hải thì những rủi ro này 

bị loại trừ. 

 

 

RỦI RO LOẠI TRỪ 

 Là những rủi ro thường 
không được bảo hiểm trong 
mọi trường hợp đối với bảo 
hiểm hàng hóa vận chuyển 
bằng đường biển. 

 Rủi ro loại trừ gồm một số rủi 
ro sau đây: Buôn lậu, tịch thu, 
lỗi cố ý của người được bảo 
hiểm, nội tỳ, ẩn tỳ, tàu không 
đủ khả năng đi biển, tàu đi 
chệch hướng, chủ tàu mất 
khả năng tài chính, hạt nhân, 
phóng xạ. 

 



PHÂN LOẠI TỔN THẤT 

Tổn thất bộ phận (partial loss) 
. 

Tổn thất toàn bộ (total loss) 
. 

 Là hàng hóa bảo hiểm bị mất 
100% giá trị hoặc giá trị sử 
dụng. Có 2 loại: 

 Tổn thất toàn bộ thực sự 
(actual total loss): Là tổn thất 
mà do hàng hóa bị phá hủy 
hoàn toàn hay bị hư hỏng 
nghiêm trọng không còn là vật 
phẩm như cũ hoặc người được 
bảo hiểm bị tước quyền sở 
hữu với hàng hóa. 

 Tổn thất toàn bộ ước tính 
(constructive total loss): Là 
tổn thất về hàng hóa mà không 
sao tránh khỏi tổn thất toàn bộ 
thực sự hay những chi phí phải 
bỏ ra để sửa chữa, khôi phục 
và đưa hàng hóa về bến đến 
bằng hoặc vượt quá trị giá 
hàng hóa. 

 

 

 

 Hàng bột mỳ bị ướt nước dọc đường, nếu chở về đến nơi 
nhận cuối cùng chắc chắn hàng sẽ bị hỏng hết, lúc này hàng 
bột mỳ bị đặt vào tình thế tổn thất toàn bộ ước tính. 

 Tàu chở hàng kính xây dựng bị đắm dọc đường, chi phí vớt 
hàng, phân loại, đóng gói lại cộng với chi phí dự tính gửi 
hàng về đến cảng đích sẽ lớn hơn giá trị hàng kính tại cảng 
đó, hàng kính xây dựng cũng bị đặt vào tình thế tổn thất toàn 
bộ ước tính. 

VÍ DỤ 

CĂN CỨ VÀO MỨC 

ĐỘ VÀ QUY MÔ 

 Là sự mất mát một phần đối 
tượng bảo hiểm thuộc một 
hợp đồng bảo hiểm. Ví dụ lô 
hàng 10 tấn đường trong quá 
trình vận chuyển bị tổn thất 1 
tấn. 



PHÂN LOẠI TỔN THẤT 
CĂN CỨ VÀO QUYỀN 

LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM 

Tổn thất Riêng 
. 

Tổn thất Chung 
. 

 Là những thiệt hại xảy ra do những chi phí 
hoặc hi sinh đặc biệt được tiến hành một 
cách cố ý và hợp lý nhằm mục đích cứu 
tàu, hàng hóa và cước phí trong một hành 
trình chung trên biển khỏi sự nguy hiểm 
chung đối với chúng. 

 Bộ phận thứ nhất (Hy sinh tổn thất 
chung): Là những thiệt hại hoặc chi 
phí do hậu quả trực tiếp của một 
hành động tổn thất chung. Ví dụ: Tàu 
gặp bão lớn, buộc phải vứt hàng của 
chủ hàng A xuống biển để cứu toàn 
bộ hành trình. Hàng A bị vứt xuống 
biển là hy sinh tổn thất chung. 

 Bộ phận thứ 2 (Chi phí tổn thất 
chung): Phải trả cho người thứ ba 
trong việc cứu tàu, hàng, cước phí 
thoát nạn hoặc chi phí làm cho tàu 
tiếp tục hành trình.  

 

 

 

 Là tổn thất của từng quyền lợi 
bảo hiểm do thiên tai, tai nạn bất 
ngờ gây nên. 

 Ví dụ, dọc đường tàu bị sét đánh 
làm hàng hóa của chủ hàng A bị 
cháy, tổn thất của hàng A là do 
thiên tai, chủ hàng A phải tự chịu, 
hoặc đòi công ty bảo hiểm, không 
được phân bổ tổn thất cho chủ 
tàu và các chủ hàng khác. Tổn 
thất trong trường hợp này là tổn 
thất riêng. 

 



PHÍ BẢO HIỂM 

I = V x R 

V = CIF = (C+F)/(1-R) 

Trong đó:  

• I : Phí bảo hiểm 

• V : Giá trị bảo hiểm 

• C : Giá FOB (cảng gửi) 

• F : Cước vận tải 

• R : Tỷ lệ phí bảo hiểm 

• R1 : Tỷ lệ phí chính 

• R2 : Tỷ lệ phụ phí 

R = R1 + R2  

PHỤ PHÍ TÀU GIÀ:  

 I tàu già = V x R tàu già 
  

• Tàu trên 15 tuổi 

• Áp dụng tàu chuyến 

110% CIF 

CIP (Vận chuyển hàng Air) 



TÍNH PHÍ BẢO HIỂM 

Ví dụ:  

Công ty A nhập khẩu 15.000MT phân bón đóng bao DAP giá FOB (Indonesia) là 200 USD/tấn. 

Cước vận tải về cảng Cát Lái: 10 USD/tấn. Lô hàng được vận chuyển trên tàu STARSHIP URSA 

(tuổi tàu 25 tuổi). Lô hàng tham gia bảo hiểm 110% CIF Cát Lái theo điều kiện (Clause) A, Tỷ lệ 

phí bảo hiểm điều kiện A, giả sử = 0,30%, phí bảo hiểm tàu già là 0,125%. Tính tổng phí bảo 

hiểm Công ty A phải thanh toán cho lô hàng trên.  

 Tính số tiền bảo hiểm: 

 Tổng giá FOB của lô hàng: 200 USD x 15.000MT = 3,000,000 USD (C) 

 Tổng cước vận tải phải trả: 10USD x 15.000MT = 150,000 USD (F) 

 Tỷ lệ phí = tỷ lệ phí chính + phụ phí (nếu có). Giả sử không tính phụ phí  R = 0.3% 

 Quy đổi thành giá CIF = (C + F)/(1-R) = 3,150,000/(1-0.003) = 3,159,478.44 USD  

 Số tiền bảo hiểm = 110% CIF = 3,159,478.44 x 110% = 3,475,425 USD  

 Tính phí bảo hiểm: 

 Phí hàng hoá = V x R = 3,475,425 USD x 0,3% = 10,426.28 USD 

 Phí tàu già = 3,475,425 USD x 0,125% = 4,344.66 USD. 

 Tổng phí bảo hiểm: 10,426.28 USD + 4,344.66 USD  
  



CÁC ĐIỀU KIỆN BH 

Đ
iề

n
 k

iệ
n

 “
C

”
 

1. Cháy, nổ 

2. Tàu thuyền bị chìm, đắm, lật úp 

3. Phương tiện vận chuyển trên bộ lật đổ, trật bánh, rơi 

4. Phương tiện vận chuyển đâm va với bất cứ vật gì trừ nước 

5. Dỡ hàng tại cảng lánh nạn 

6. Hy sinh tổn thất chung 

7. Ném hàng khỏi tàu 

8. Tổn thất chung và chi phí cứu hộ 

9. Trách nhiệm đâm va cả 2 bên đều có lỗi 

Đ
iề

n
 k

iệ
n

 “
B

”
 

10. Động đất, núi lửa phun, sét đánh 

11. Nước biển, sông, hồ tràn vào nơi chứa hàng  

12. Tổn thất toàn bộ kiện hàng rơi khỏi tàu khi xếp dỡ 

13. Hàng bị cuốn trôi xuống biển Đ
iề

n
 k

iệ
n

 “
A

”
 

14. Cướp biển 

15. Hành động phi pháp của thuyền trưởng và thủy thủ đoàn 

16. Các rủi ro khác (mất tích, giao thiếu hàng, mất cắp, vỡ, bể...) 

Điều khoản ICC “Air” (All Risk) sẽ được áp dụng cho đường hàng không 

 “
A

IR
”
 



HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM 

BẢO HIỂM 

CHUYẾN 

 Là hợp đồng bảo hiểm cho một 

chuyến hàng từ một nơi này đến 

một nơi khác ghi trên hợp đồng 

bảo hiểm. 

 Trách nhiệm của người bảo hiểm 

theo hợp đồng bảo hiểm bắt đầu 

và kết thúc theo điều khoản "từ 

kho đến kho".  

 Hợp đồng bảo hiểm chuyến thể 

hiện bằng đơn bảo hiểm hoặc giấy 

chứng nhận bảo hiểm do công ty 

bảo hiểm cấp.  

 Đơn bảo hiểm và giấy chứng nhận 

bảo hiểm đều có giá trị pháp lý 

như nhau nhưng về hình thức và 

cách sử dụng có khác nhau. 

BẢO HIỂM 

BAO 

 Hợp đồng bảo hiểm bao (còn gọi 

là hợp đồng bảo hiểm mở) - (Open 

policy, Floating policy, Open 

cover). 

 Là hợp đồng bảo hiểm nhiều 

chuyến hàng trong một thời gian 

nhất định, thường là một năm.  

 Đối với các chủ hàng có khối 

lượng hàng hoá xuất nhập khẩu 

lớn và ổn định, thông thường họ 

ký kết với công ty bảo hiểm một 

hợp đồng bảo hiểm bao, trong đó 

người bảo hiểm cam kết sẽ bảo 

hiểm tất cả các chuyến hàng xuất 

nhập khẩu trong năm. 



QUY TRÌNH MUA BẢO 

HIỂM HÀNG HÓA XNK 

01 

Liên hệ đơn vị BH 

Dựa trên nhu cầu thực tế 

phát sinh và liên hệ với 

các công ty Bảo hiểm về 

bảo hiểm hàng hóa XNK 

để tìm hiểu. 

03 

Chấp nhận giá +ký 

hợp đồng 

Kiểm tra thông tin giá cả 

và các điều khoản liên 

quan + gửi yêu cầu ký 

hợp đồng BH. 

02 

NV BH tiếp nhận 

Dựa vào thông tin khách 

hàng mà yêu cầu điền vào 

form yêu cầu bảo hiểm  

sau đó gửi báo giá và các 

điều khoản bảo hiểm. 

04 

Phát hành Thư BH 

Ký hợp đồng với khách 

hàng và phát hành đơn 

bảo hiểm or chứng 

nhận bảo hiển. 

KHÁCH HÀNG 

CTY BẢO HIỂM 



NHỮNG VIỆC CẦN LÀM KHI 

XẢY RA TỔN THẤT 

1 2 

3 



HỒ SƠ YÊU CẦU BỒI 

THƯỜNG 

 Giấy yêu cầu bồi thường (Bản chính), 

 Giấy chứng nhận bảo hiểm (Bản chính), 

 Giấy sửa đổi bổ sung (Bản chính-nếu có), 

 Vận tải đơn – B/L (Bản chính), 

 Hợp đồng ngoại thương (Bản sao y), 

 Hóa đơn thương mại – Commercial Invoice (Bản chính), 

 Phiếu đóng gói – Packing list (Bản chính), 

 Chứng thư giám định hoặc chứng từ chỉ rõ mức độ tổn thất (Bản chính), 

 Thông báo hàng tổn thất (Notice of Loss or / and Damage) có xác nhận của chủ 
tàu hoặc Đại lý của chủ tàu, 

 Hóa đơn chi phí (nếu có-bản chính), 

 Các chứng từ khác theo đặc thù từng vụ / loại hàng hóa bị tổn thất theo yêu 
cầu của công ty bảo hiểm. 

Người được bảo hiểm gửi Hồ sơ khiếu nại cho Bảo Hiểm 
ngay sau khi thu thập đầy đủ các chứng từ sau: 

Ghi chú: Trách nhiệm bảo hiểm hàng hóa XNK sẽ hết hạn 60 ngày kể từ 
khi dỡ ra khỏi phương tiện vận tải, đối với hàng không là 30 ngày. 



RỦI RO & BẢO HIỂM 

THEO INCOTERMS 

EXW 1 
• Bảo hiểm hàng hóa do người mua lo. 

• Nếu hàng không được nhận vào ngày giao 

hàng đã  thống nhất do lỗi hay sự bất cẩn 

của người mua hoặc người chịu trách 

nhiệm nhận hàng, thì rủi ro đã chuyển 

sang người mua khi hàng hóa đặt trong 

kho của người  bán. Bảo hiểm hàng hóa 

của người mua sẽ bảo hiểm cho rủi ro này. 

FOB 3 
• Người bán mua bảo hiểm hàng hóa cho đến 

khi bốc hàng lên boong tàu. 

• Người mua lo bảo hiểm cho phần chính của 

quá trình  vận chuyển. 

• Nếu tàu đến chậm, người bán ko chịu chi phí 

lưu hàng tại cảng đi (nếu có). Tuy nhiên, trên 

thực tế, người bán thường  chịu chi phí này 

và vì thế người bán cần đảm bảo rằng hợp 

đồng bảo hiểm của mình có bảo hiểm rủi ro 

về chi phí lưu hàng. 

FCA 2 
• Người mua thanh toán tiền bảo hiểm hàng 

hóa. 

• Người bán nên mua bảo hiểm cho phần vận 

chuyển từ khi hàng bắt đầu được chuyển đi 

cho đến địa điểm giao  hàng mà người mua 

chọn hoặc cho đến địa điểm mà  hàng được 

chuyển lên phương tiện vận tải của người  

mua. 

FAS 4 
• Người bán lo bảo hiểm cho hàng hóa cho 

đến cầu cảng  dọc theo mạn tàu bốc hàng 

hoặc một tàu nhẹ đậu dọc  theo mạn tàu mẹ. 

• Người mua lo bảo hiểm cho hàng hóa từ khi 

hàng được  đặt dọc theo mạn tàu ở cảng đi. 

• Nếu tàu đến chậm hơn so với ngày bốc hàng 

dự kiến, người mua chịu trách nhiệm lưu 

hàng tại cầu cảng. 

 



RỦI RO & BẢO HIỂM 

THEO INCOTERMS 

CIP CPT CIF CFR 
• Bảo hiểm hàng hóa do 

người mua lo. 

• Người mua lo bảo hiểm 

cho phần vận chuyển 

sau khi  hàng đã được 

giao lên boong tàu tại 

cảng đi. 

• Nếu tàu đến muộn, 

người bán cần đảm bảo 

rằng phạm  vi hợp đồng 

bảo hiểm của mình có 

bảo hiểm rủi ro chi  phí 

lưu hàng tại cảng đi. 

 

 

 

• Người bán có nghĩa vụ 

mua hợp đồng bảo hiểm 

cho rủi  ro của người 

mua là hàng bị mất mát 

hoặc hư hỏng  trong quá 

trình vận chuyển đến 

đích từ khi giao hàng lên  

boong tàu tại cảng đi. 

• Người bán chỉ có nghĩa 

vụ mua bảo hiểm với 

phạm vi tối  thiểu (điều 

khoản bảo hiểm chuẩn 

là C), tức là không  bao 

gồm mất mát hay tổn 

thất một phần, và bảo 

hiểm  giá trị nêu trong 

hợp đồng cộng thêm 

10% theo đồng  tiền ghi 

trong hợp đồng. 

 

 

 

• Người bán có nghĩa vụ 

mua hợp đồng bảo hiểm 

cho rủi  ro của người 

mua là hàng bị mất mát 

hoặc hư hỏng  trong quá 

trình vận chuyển đến 

đích từ khi giao hàng lên  

boong tàu tại cảng đi với 

phạm vi tối  thiểu (điều 

khoản C), tức là không  

bao gồm mất mát hay 

tổn thất một phần, và 

bảo hiểm  giá trị nêu 

trong hợp đồng cộng 

thêm 10% theo đồng  

tiền ghi trong hợp đồng. 

• Người mua nên mua bảo 

hiểm cho phần vận 

chuyển còn lại thuộc rủi 

ro của mình (nếu có). 

 

 

 

• Người bán có nghĩa vụ 

mua bảo hiểm vì quyền 

lợi của người mua cho 

đến điểm đích đã nêu. 

• Người mua nên kiểm tra 

xem các điều khoản bảo 

hiểm có phù hợp với mình 

hay không. 

• Nếu không thống nhất 

được về điều khoản bảo 

hiểm, người bán chỉ có 

nghĩa vụ mua bảo hiểm 

cho hàng hóa  đến điểm 

đích theo phạm vi bảo 

hiểm tối thiểu (không  bảo 

hiểm cho tổn thất một 

phần) và giá trị hàng hóa 

nêu  trong hợp đồng cộng 

với 10% bằng đồng tiền 

sử dụng  trong hợp đồng. 

 

 

 



RỦI RO & BẢO HIỂM 

THEO INCOTERMS 

DAP 
Người bán mua bảo hiểm cho 

hàng hóa đối với toàn bộ  quá 

trình vận chuyển cho đến chỗ 

trong điểm đích nơi  mà hàng 

hóa được giao vào quyền 

định đoạt của người  mua, 

chưa làm thủ tục nhập khẩu, 

hàng vẫn nằm trên  phương 

tiện vận tải đến, sẵn sàng để 

dỡ. 

 

DDP 
Người bán mua bảo hiểm 

cho hàng hóa đối với toàn 

bộ  quá trình vận chuyển 

cho đến chỗ trong điểm đích 

nơi mà hàng hóa được giao 

vào quyền định đoạt của 

người  mua, đã làm thủ tục 

nhập khẩu, hàng vẫn nằm 

trên  phương tiện vận tải 

đến, sẵn sàng để dỡ. 

 

DAT 
•Người bán mua bảo hiểm cho 

đến khi hàng hóa được  dỡ tại ga 

ở Bến quy định. 

•Người mua mua bảo hiểm cho 

hàng hóa từ điểm hàng được dỡ 

xuống Bến đến nhà xưởng/địa 

điểm của mình. 

•Các bên cũng có thể thống nhất 

là phạm vi bảo hiểm  trong hợp 

đồng bảo hiểm của người bán sẽ 

bao gồm  toàn bộ quá trình vận 

chuyển. 

 



BONUS 

  

No 



Công ty A có một kiện hàng hóa có giá trị là 

100.000 USD, công ty này tiến hành mua bảo 

hiểm tại công ty Bảo minh chẳng hạn là 70% giá 

trị (tức 70.000 USD); song song đó, công ty A lại 

đi mua tại Prudential (hay AIA cũng được) với số 

tiền bảo hiểm là 70% giá trị (tức là 70.000 USD). 

Đương nhiên công ty A mong đợi là hai công ty 

bảo hiểm này không biết gì về chiêu trò này. Vậy, 

tổng số tiền bảo hiểm cho kiện hàng này là 

140.000 USD. 
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Khi tàu gặp nạn, hàng hóa bị tổn thất toàn bộ. Thì 

công ty A cũng chỉ nhận về số tiền bồi thường là 

100.000 USD (theo hình thức bảo hiểm vượt giá 

trị) do 2 công ty bảo hiểm sẽ tự chia số tiền bồi 

thường theo tỷ lệ. Vì khi một con tàu gặp nạn trên 

biển thì các công ty bảo hiểu đều biết và xét xem 

nó có thuộc phạm vi trách nhiệm của mình không. 

Do vậy, mặc dù công ty A phải trả nhiều phí bảo 

hiểm vì mua vượt giá trị nhưng số tiền bồi thường 

vẫn không lớn hơn giá trị (không nói đến bảo 

hiểm phần lãi ước tính ở đây). 
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LỢI ÍCH MUA BẢO HIỂM 

HÀNG HÓA XNK 

Qua đây, chúng ta có thể nhận thấy rằng việc mua 

bảo hiểm hàng hóa đường biển có vai trò thực sự 

quan trọng trong hoạt động kinh doanh xuất nhập 

khẩu của doanh nghiệp, đôi khi còn là tấm áo 

phao cứu nạn cho doanh nghiệp.  

Mua bảo hiểm hàng hóa đường biển không chỉ 

nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro đối với hàng 

hóa, giúp doanh nghiệp yên tâm kinh doanh mà 

còn có thể giúp doanh nghiệp tạo dựng uy tín, lấy 

được niềm tin và sự ủng hộ vững vàng từ phía đối 

tác cũng như từ phía khách hàng. 


